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	SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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ĐỀ THI MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài : 120 phút, không kể giao đề


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Trong các câu sau, mỗi câu chỉ có một lựa chọn đúng. Em hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước lựa chọn đúng (Ví dụ : câu 1 nếu chọn A ghi 1A

Câu 1. Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi 






Câu 2.Đồ thị hàm số (là tham số) đi qua điểm . Giá trị của bằng :



Câu 3. Tổng hai nghiệm của phương trình là :

[bookmark: _GoBack]




Câu 4. Cho tam giác vuông tại có Độ dài cạnh bằng :


	
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5.(1,25 điểm) Giải phương trình 

Câu 6.(1,25 điểm) Giải hệ phương trình 









Câu 7. Cho Parabol và đường thẳng (với là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt và sao cho 
Câu 8. (1,0 điểm) Hai đội công nhân A và B làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Khi làm chung được 8 ngày thì đội A được điều động đi làm việc khác, đội B tiếp tục làm phần việc còn lại. Kể từ khi làm một mình, do cải tiến cách làm nên năng suất của đội B tăng gấp đôi, do đó đội B đã hoàn thành phần việc còn lại trong 8 ngày tiếp theo. Hỏi với năng suất ban đầu thì mỗi đội làm một mình sẽ hoàn thành công việc dó trong bao lâu ?










Câu 9. (3,0 điểm) Cho đường tròn và điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua kẻ hai tiếp tuyến và đến là các tiếp điểm). Kẻ tia (nằm giữa hai tia cắt đường tròn tại và nằm giữa  A và 
a) 
Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp đường tròn)
b) 




Chứng minh rằng và , với là giao điểm của và 
c) 






Đường thẳng qua song song với cắt đường thẳng tại K. Đường thẳng cắt đường thẳng tại Chứng minh rằng 



Câu 10. (0,5 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 VĨNH PHÚC MÔN TOÁN NĂM 2021
I.TRẮC NGHIỆM
1A	2C	3B	4D
II.TỰ LUẬN

Câu 5.(1,25 điểm) Giải phương trình 

Ta có : nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 



Vậy phương trình đa cho có tập nghiệm 

Câu 6.(1,25 điểm) Giải hệ phương trình 

Ta có: 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 









Câu 7. Cho Parabol và đường thẳng (với là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt và sao cho 

Ta có phương trình hoành độ giao điểm của là :


. Ta có : 


Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt 

Khi đó , theo định lý Vi-et ta có: 




Ta có và  là điểm thuộc đường thẳng nên : 




Vậy thì cắt (P) tại hai điêm thỏa mãn bài toán.
Câu 8. Hai đội công nhân A và B làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Khi làm chung được 8 ngày thì đội A được điều động đi làm việc khác, đội B tiếp tục làm phần việc còn lại. Kể từ khi làm một mình, do cải tiến cách làm nên năng suất của đội B tăng gấp đôi, do đó đội B đã hoàn thành phần việc còn lại trong 8 ngày tiếp theo. Hỏi với năng suất ban đầu thì mỗi đội làm một mình sẽ hoàn thành công việc dó trong bao lâu ?

Gọi thời gian một mình hoàn thành công việc của đội A và B lần lượt là (ngày)





Mỗi ngày đội A hoàn thành phần công việc, mỗi ngày đội B làm được phần công việc 

Vì hai đội làm chung và dự định hoàn thành công việc trong 12 ngày nên ta có phương trình : 

Khi là chung được 8 ngày thì hai đội làm được phần công việc 

8 ngày tiếp theo đội B làm được phần công việc 
Vì làm chung được 8 ngày thì đội A được điều động đi làm việc khác, đội B tiếp tục làm phần việc còn lại. Kể từ khi làm một mình, do cải tiến cách làm nên năng suất của đội B tăng gấp đôi, do đó đội B đã hoàn thành phần việc còn lại trong 8 ngày tiếp theo nên ta có phương trình:

. Từ (1) và (2)  ta có hệ phương trình 


Đặt : . Hệ phương trình trở thành :


Vậy thời gian một mình hoàn thành công việc của đội A và B lần lượt là 16 ngày và 48 ngày.
Câu 9.
[image: ]
a) 
Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp đường tròn)


Ta có : là tiếp tuyến của đường tròn và B là tiếp điểm nên 


. Chứng minh tương tự : 

là tứ giác nội tiếp (dấu hiệu nhận biết)
b) 




Chứng minh rằng và , với là giao điểm của và 


Ta có: (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung cùng chắn 


Xét và ta có :



chung; 


(2 cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)



Ta có : (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)trung trực của 



thuộc trung trực của là trung trực của 

tại H


Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông đường cao ta có :







Xét và có : chung; 


(2 góc tương ứng)là tứ giác nội tiếp (tứ giác có góc ngoài bằng góc trong tại đỉnh đối diện)


(2 góc nội tiếp cùng chắn cung 
c) 






Đường thẳng qua song song với cắt đường thẳng tại K. Đường thẳng cắt đường thẳng tại Chứng minh rằng 

Gọi 

Áp dụng định lý Ta – let ta có : 


Vì là tứ giác nội tiếp (cmt) nên (góc ngoài và góc trong tại đỉnh đối diện của tứ giác nội tiếp)


Mà (do cân tại O)




là tia phân giác của 



Mà nên là tia phân giác của 

Áp dụng tính chất đường phân giác ta có : 


Từ (1) và (2)là trung điểm của 



Lại có là đường trung trực của là trung điểm của 


là đường trung bình của tam giác 

Vậy 



Câu 10. Cho là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng 



Đặt 





Áp dụng BĐT ta có : 
Tương tự 

Lại có: 

Mà 
Vậy ta có điều phải chứng minh .  
Đề thi tuyển sinh 10_Toán_2021-2022_tỉnh_Vĩnh Phúc
Success has only one destination, but has a lot of ways to go	2

oleObject1.bin

oleObject46.bin

image47.wmf
BF


oleObject47.bin

image48.wmf
.

M


oleObject48.bin

image49.wmf
2

MCHF

=


oleObject49.bin

image50.wmf
,,

abc


oleObject50.bin

image51.wmf
1

abc

£


image2.wmf
.2021.2021.2021.2021

AxBxCxDx

³><£


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

333

333

111

0

abbcca

bca

---

++³


oleObject52.bin

oleObject53.bin

image53.wmf
1120

abc

-+=+-=


oleObject54.bin

image54.wmf
1

2

1

2

x

c

x

a

=-

é

ê

-

ê

==

ë


oleObject55.bin

image55.wmf
{

}

1;2

S

=-


oleObject56.bin

oleObject2.bin

oleObject57.bin

image56.wmf
34931211111

231231341

xyxyxx

xyxyyxy

-=--=-=-=-

ìììì

ÛÛÛ

íííí

+=+==+=

îîîî


oleObject58.bin

image57.wmf
(

)

(

)

;1;1

xy

=-


oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

image3.wmf
2

yax

=


oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image58.wmf
(

)

(

)

,

Pd


oleObject69.bin

image59.wmf
(

)

22

220*

xxmxxm

=-Û-+=


oleObject70.bin

image60.wmf
'1

m

D=-


oleObject71.bin

oleObject3.bin

image61.wmf
Û


oleObject72.bin

image62.wmf
'0101

mm

ÛD>Û->Û<


oleObject73.bin

image63.wmf
12

12

2

xx

xxm

+=

ì

í

=

î


oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

image64.wmf
(

)

d


oleObject77.bin

image4.wmf
a


image65.wmf
1122

2,2

yxmyxm

=-=-


oleObject78.bin

image66.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

12121212

22

12

22

6226.2

2.2122.2212

2804280

4()

4240420

2()

yyxxxxxmxmm

xxmmmm

mmmmm

mtm

mmmmm

mktm

Þ++=+Û-+-+=

Û+-+=Û-+=

Û--=Û-+-=

=

é

Û-+-=Û-+=Û

ê

=-

ë


oleObject79.bin

image67.wmf
2

m

=-


oleObject80.bin

image68.wmf
(

)

d


oleObject81.bin

image69.wmf
,

xy


oleObject82.bin

oleObject4.bin

image70.wmf
(

)

:,*

DKxy

Î

¥


oleObject83.bin

image71.wmf
Þ


oleObject84.bin

image72.wmf
1

x


oleObject85.bin

image73.wmf
1

y


oleObject86.bin

image74.wmf
(

)

111

1

12

xy

+=


oleObject87.bin

image5.wmf
(

)

1;4

M

-


image75.wmf
11

8

xy

æö

+

ç÷

èø


oleObject88.bin

image76.wmf
8

y


oleObject89.bin

image77.wmf
(

)

112131

88.12

8

xyyxy

æö

++=Û+=

ç÷

èø


oleObject90.bin

image78.wmf
111

12

131

8

xy

xy

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î


oleObject91.bin

image79.wmf
(

)

1

,0

1

a

x

ab

b

y

ì

=

ï

ï

>

í

ï

=

ï

î


oleObject92.bin

oleObject5.bin

image80.wmf
1

1

16

48

12

()()

1

148

3

8

16

b

ab

x

tmtm

y

ab

a

ì

ì

=

+=

ï

ï

=

ì

ïï

ÛÞ

ííí

=

î

ïï

+=

=

ï

ï

î

î


oleObject93.bin

image81.emf
x

G

M

K

H

F

E

C

B

O

A


oleObject94.bin

image82.wmf
AB


oleObject95.bin

image83.wmf
ABBO

^


oleObject96.bin

image84.wmf
90

ABO

ÞÐ=°


oleObject97.bin

image6.wmf
a


image85.wmf
90

ACO

Ð=°


oleObject98.bin

image86.wmf
180

ABOACOABOC

ÞÐ+Ð=°Þ


oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

image87.wmf
ABCBFA

Ð=Ð


oleObject6.bin

oleObject105.bin

image88.wmf
»

)

BE


oleObject106.bin

image89.wmf
ABE

D


oleObject107.bin

image90.wmf
AFB

D


oleObject108.bin

image91.wmf
BAE

Ð


oleObject109.bin

image92.wmf
()

ABEBFAcmt

Ð=Ð


image7.wmf
.4.1.4.1

ABCD

--


oleObject110.bin

image93.wmf
(.)

ABEAFBgg

ÞDD

∽


oleObject111.bin

image94.wmf
ABAE

AFAB

Þ=


oleObject112.bin

image95.wmf
(

)

2

.

ABAEAFdfcm

Þ=


oleObject113.bin

image96.wmf
ABAC

=


oleObject114.bin

image97.wmf
A

ÞÎ


oleObject7.bin

oleObject115.bin

image98.wmf
BC


oleObject116.bin

image99.wmf
OBOCO

=Þ


oleObject117.bin

image100.wmf
BCOA

Þ


oleObject118.bin

image101.wmf
BC


oleObject119.bin

image102.wmf
OABC

Þ^


image8.wmf
2

2730

xx

+-=


oleObject120.bin

image103.wmf
OAB


oleObject121.bin

image104.wmf
BH


oleObject122.bin

image105.wmf
2

.

ABAHAO

=


oleObject123.bin

image106.wmf
..

AEAO

AEAFAHAO

AHAF

Þ=Þ=


oleObject124.bin

image107.wmf
AEH

D


oleObject8.bin

oleObject125.bin

image108.wmf
AOF

D


oleObject126.bin

image109.wmf
OAF

Ð


oleObject127.bin

image110.wmf
(

)

(

)

..

AEAO

cmtAEHAOFcgc

AHAF

=ÞDD

∽


oleObject128.bin

image111.wmf
AEHAOF

ÞÐ=Ð


oleObject129.bin

image112.wmf
OHEF

Þ


image9.wmf
7733

....

2222

ABCD

--


oleObject130.bin

image113.wmf
OEFOHF

ÞÐ=Ð


oleObject131.bin

image114.wmf
(

)

)

OFdfcm


oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject9.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

image115.wmf
{

}

BCAxG

Ç=


oleObject140.bin

image116.wmf
(

)

;1

EKAEEKGE

FMAFBFGF

==


oleObject141.bin

image117.wmf
OHEF


oleObject142.bin

image118.wmf
AHEAFO

Ð=Ð


oleObject143.bin

image10.wmf
ABC


image119.wmf
AFOOFEOEFOHF

Ð=Ð=Ð=Ð


oleObject144.bin

image120.wmf
OEF

D


oleObject145.bin

image121.wmf
9090

AHEOHFAHEOHFEHBFHB

ÞÐ=ÐÞ°-Ð=°-ÐÞÐ=Ð


oleObject146.bin

image122.wmf
HG

Þ


oleObject147.bin

image123.wmf
EHF

Ð


oleObject148.bin

oleObject10.bin

image124.wmf
HGHA

^


oleObject149.bin

image125.wmf
HA


oleObject150.bin

image126.wmf
EHF

Ð


oleObject151.bin

image127.wmf
(

)

2

GEAEHE

GFAFHF

==


oleObject152.bin

image128.wmf
EKEK

FMBFF

FMBF

Þ=Þ=Þ


oleObject153.bin

image11.wmf
A


image129.wmf
BM


oleObject154.bin

image130.wmf
OA


oleObject155.bin

image131.wmf
{

}

,

BCOABCHH

Ç=Þ


oleObject156.bin

image132.wmf
BC


oleObject157.bin

image133.wmf
HF

Þ


oleObject158.bin

oleObject11.bin

image134.wmf
BCM


oleObject159.bin

image135.wmf
(

)

2

MCHFdfcm

=


oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

image136.wmf
333

abc

BDTabc

bca

Û++³++


oleObject164.bin

image137.wmf
(

)

111

,,1,,0

abcxyzxyz

xyz

===Þ³³


image12.wmf
1

cos,9

3

ABCBCcm

Ð==


oleObject165.bin

image138.wmf
333

111

yzx

BDT

xyzxyz

Û++³++


oleObject166.bin

image139.wmf
AMGM

-


oleObject167.bin

image140.wmf
3

2

2

y

xyy

x

+³


oleObject168.bin

image141.wmf
(

)

(

)

333

222

2

yzx

xyzxyyzzx

xyz

Þ++³++-++


oleObject169.bin

image142.wmf
333

222

yzx

xyzxyyzzxxyyzzx

xyz

++³++Þ++³++


oleObject12.bin

oleObject170.bin

image143.wmf
111

xyzyzxzxy

xyyzzx

zyyxyz

++=++³++


oleObject171.bin

image13.wmf
AB


oleObject13.bin

image14.wmf
.27.62.6.3

AcmBcmCcmDcm


oleObject14.bin

image15.wmf

oleObject15.bin

image16.wmf
2

20

xx

--=


oleObject16.bin

image17.wmf
34

231

xy

xy

-=-

ì

í

+=

î


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

2

:

Pyx

=


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

:2

dyxm

=-


oleObject19.bin

image20.wmf
m


oleObject20.bin

image21.wmf
m


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

d


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

P


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

11

;

Axy


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

22

;

Bxy


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

22

121212

6

yyxxxx

++=+


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

O


oleObject27.bin

image28.wmf
A


oleObject28.bin

image29.wmf
AB


oleObject29.bin

image30.wmf
AC


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

,

OBC


oleObject31.bin

image32.wmf
Ax


oleObject32.bin

image33.wmf
,)

ABAO


oleObject33.bin

image34.wmf
E


oleObject34.bin

image35.wmf
(

FE


oleObject35.bin

image36.wmf
)

F


oleObject36.bin

image37.wmf
ABOC


oleObject37.bin

image38.wmf
2

.

ABAEAF

=


oleObject38.bin

image39.wmf
OEFOHF

Ð=Ð


oleObject39.bin

image40.wmf
H


oleObject40.bin

image41.wmf
AO


image1.wmf
2021

Px

=-


oleObject41.bin

image42.wmf
BC


oleObject42.bin

image43.wmf
E


oleObject43.bin

image44.wmf
BF


oleObject44.bin

image45.wmf
BC


oleObject45.bin

image46.wmf
AK


